
TT Họ và tên Giới tính Chức vụ Năm sinh

Trình độ 

chuyên môn Điện thoại Email Ghi chú

1 Đoàn Văn Khiêm Nam H.Trưởng 18/5/1975 Đại học 0978499378 xuankhiem75@gmail.com

2 Vũ Đình Dư Nam P.HT 01/09/1976 Đại học 0388497386 vudinhdu1976@gmai.com

3 Phùng Đức Nguyên Nam GV 13/09/1984 Đại học 0949546477 nguyenkty1@gmail.com

4 Trần Trọng Sơn Nam GV 08/08/1985 Đại học 0978381885
trantrongson19851102@gmail.co

m
5 Nguyễn Thái Hoàng Nam GV 08/10/1986 Đại học 0935337986 thienphuc317@gmail.com

6 Hồ Hồng Vịnh Nam GV 03/02/1984 Đại học 0977222459 hohongvinh1984@gmail.com

7 Trần Thị Kim Hằng Nữ GV 27/01/1990 Đại học 0988674264 trankimhang271@gmail.com

8 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ GV 04/11/1990 Đại học 0989636602 thutrang411@gmail.com

9 Trần Trọng An Nam GV 20/11/1968 Cao đẳng 0392579160 antrongtran.pbc@gmail.com

10 Hoàng Thùy Nhiên Nữ GV 08/11/1983 Đại học 0905196070 Hoangnhienckm2gmail.com

11 Đặng Thị Bích Thủy Nữ T.Trưởng 17/06/1978 Đại học 0976517971 bichthuy92003@gmail.com

12 Hồ Viết Tường Nam GV 30/6/1983 Đại học 0976250854 viettuongpbc@gmail.com

13 Nguyễn Thị Huệ Nữ GV 12/06/1986 Đại học 0964337867 luutanthanh81@gmail.com

14 Nguyễn Thị Bích Nữ GV 12/05/1988 Đại học 0975390772 bich120589@gmail.com

15 Mai Thị Hồng Lĩnh Nữ T.Trưởng 29/08/1979 Đại học 0397672190 maithihonglinh1979@gmail.com

16 Trần Mạnh Lợi Nam T.Trưởng 16/09/1977 Đại học 0979427122 tranmanhloipbc1977@gmail.com

17 Hoàng Thị Hồng Nữ GV 14/06/1981 Đại học 0978606095 hoanghong1981pbc@gmail.com

18 Nguyễn Thị Hường Nữ GV 06/05/1984 Đại học 0988234947 nguyenhuong.pbc@gmail.com

19 Trần Duy Nam Nam GV 02/03/1981 Đại học 0946716373 duynam32@gmai.com

20 Nguyễn Quang Vinh Nam Tổ Phó 15/07/1984 Đại học 0359286979 pphoangvinh@gmail.com

21 Nguyễn Thành Chung Nam GV 28/02/1979 Đại học 0989461936 thanhchungpbc2@gmail.com

22 Ngô Thị Oanh Nữ GV 10/10/1966 Cao đẳng 0948240662 lengotonga@gmail.com

23 Nguyễn Văn Sáng Nam GV 01/12/1971 Cao đẳng 0982474715 nguyenvansangpbc1971@gmail.com

24 Trương Đức Nhân Nam GV 20/4/1982 Đại học 0983966234 <ducnhan1982@gmail.com>

25 Lê Huy Nam GV 06/03/1980 Đại học 0982501507 mina02072012@gmail.com
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26 Nguyễn Cao Nguyên Nam T.Trưởng 15/4/1985 Đại học 0974908906 caonguyen.154@gmail.com

27 Đinh Thị Ngọc Thanh Nữ GV 05/12/1981 Đại học 0982473772 thanhdinh12581@gmail.com

28 Lê Thị Thanh Hằng Nữ GV 06/11/1993 Đại học 0977037626 thaivy691995@gmail.com
29 Đào Hoài Thương Nữ GV 1993 Đại học 0944850909 lehang428@gmail.com
30 Lê Thị Hạnh Nữ GV 22/11/1995 Đại học 379284652 hanhlt2211@gmail.com
31 Nguyễn Hữu Ngũ Nam NV 17/07/1969 0969242388 ngudien1969thu@gmail.com
32 La Văn Cân Nam NV 23/01/1988 CĐ 0944124318 canlavan@gmail.com
33 Trần Thị Loan Nữ NV 12/03/1987 CĐ 0869668547 holoan1986@gmail.com
34 Nguyễn Ngọc Tú Nam NV 31/03/1980 CĐ 0948110077 nguyenngoctu31031980@gmail.com
35 Hoàng Thị Yến Nữ NV 28/11/1982 CĐ 0931353199
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